
 

Nhận xét của giáo viên: .................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

    A. Đọc thành tiếng: 

Hay nói ầm ĩ 

Là con vịt bầu 

Hay hỏi đâu đâu 

Là con chó vện 

Hay chăng dây điện 

Là con nhện con 

Ăn no quay tròn 

Là cối xay lúa 

(Trần Đăng Khoa) 

    B. Bài tập:  

Bài 1. Điền vần uyên hay uyêt:  

- mưa t………..                                               d…………. dáng 

- t…………. bố                                               tổng d…………. 

Bài 2: Điền từ phù hợp với hình ảnh sau: thuỷ thủ, quả xoài, khuyên tai 

-  

-  

-  

 

 ……………………                   ……………………                    …………………… 

Bài 3. Nối câu:  

 

 

 

 

Họ và tên:....................................... 

Lớp          : 1….. 

 Thứ ……. ngày …… tháng … năm 2021  
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MÔN TIẾNG VIỆT 

 

 

 

nhanh thoăn thoắt. 

xum xuê quả. 

Chú chuột chạy 

Mẹ có 

Cây quất 

mái tóc xoăn. 

. 

   



 

Bài 4. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm: 

 

a) Làn gió biển thổi vào ……………………………………………..……. 

b) Gà con có bộ lông vàng………………………………………………… 

c) Bé tự giặt ………………………………………………………………. 

C. VIẾT:       

 

 

 

. 

. 

. 

. 

Con κίΏϛn đang ǟa δΠ.  

. 

khăn mặt mát rượi óng mượt 


